SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

      TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 11 HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2016 – 2017)

Câu 1: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân.




b.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

c. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
d. Tất cả cá giai cấp trong xã hội.

Câu 2:Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

a. Phục vụ lợi ích của nhân dân


b. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước
c. Thể hiện ý chí của nhân dân


d. Do nhân dân xây dựng nên

Câu 3: Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là gì?

a. Tổ chức xây dựng



b. Bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích của công dân

c. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

d. Tổ chức xây dựng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Câu 4: Chức năng căn bản và quyết định nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

a. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b. Trấn áp các giai cấp đối kháng.

c. Tổ chức và xây dựng.





d. Trấn áp và tổ chức xây dựng.

Câu 5: Dân chủ là gì?

a. Quyền lực thuộc về nhân dân.


b. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội

c. Quyền lực cho giai cấp thống trị.

d. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Câu 6: Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

a. Phát triển cao nhất trong lịch sử.

b. Rộng rãi nhất và triệt để nhất 

c. Tuyệt đối nhất trong lịch sử.


d. Hoàn bị nhất trong lịch sử.

Câu 7: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
b. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội.

c. Giai cấp công nhân.




d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 8: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

b. Người thừa hành trong xã hội.

c. Giai cấp công nhân.




d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 9: Tự do thông tin, ngôn luận , báo chí là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

a. Kinh tế


b. Chính trị

c. Văn hóa. 


d. Xã hội.

Câu 10: Quyền sáng tác, phê bình văn học là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

a. Kinh tế


b. Chính trị

c. Văn hóa. 


d. Xã hội.

Câu 11: Công dân có quyền được tham gia vào đời sống văn hóa là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

a. Kinh tế


b. Văn hóa. 

c. Chính trị



d. Xã hội.

Câu 12: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Câu 13: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

b. Tăng cường công tác tổ chức

c. Tăng cường công tác giáo dục



d. Tăng cường công tác vận động

Câu 14: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Phát triển nguồn nhân lực




b. Mở rộng thị trường lao động

c. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động
d. Xuất khẩu lao động

Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp


b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
b. Tập trung giải quyết việc làm

c. Phát triển nguồn nhân lực 


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 17: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

c. Phát triển nguồn nhân lực 


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 18: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Phát triển nguồn nhân lực 




c. Mở rộng thị trường lao động


d. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề

Câu 19: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Phát triển nguồn nhân lực 




c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 20: Bằng vốn hiểu biết của mình em hãy nhận xét về tốc độ phát triển dân số nước ta?

a. Thuộc loại cao trên thế giới

                 
 b. Thuộc loại thấp trên thế giới

c. Thuộc loại trung bình trên thế giới
                          d. Thuộc loại thấp ở Châu Á

Câu 21: Dân số Việt Nam tăng nhanh là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

a. Nhận thức của người dân



b. Không có biện pháp kế hoạch hóa gia đình

c. Nhà nước không có chính sách đúng đắn

d. Đời sống nhân dân thấp

Câu 22. Để bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường chúng ta cần phương hướng nào?

a. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước.

b. Bảo tồn sinh học, nâng cao chất lượng môi trường.

c. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác.


d. Tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm.

Câu 23.Hãy chỉ ra đâu là hành vi đúng trong bảo vệ môi trường?

a. Thu gom chất thải đổ ra ao tù.


b. Chôn động vật chết dưới lòng đất.

c. Sử dụng túi giấy thay cho túi nilong.

d.Treo băng rôn, dán tờ rơi tại cột điện, hàng rào.

Câu 24. Hai bố con bạn A dùng xiệc điện để bắt cá, bắt cả những con cá bé. Hành vi của bố con bạn A đã

a. vi phạm pháp luật và chính sách dân số.
            b. vi phạm đạo đức và chính sách môi trường.

c. vi phạm pháp luật và chính sách tài nguyên.
d. vi phạm đạo đức và chính sách KH-CN.

Câu 25.Trong năm 2016, công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh đã có hành vi xả thải ra môi trường. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến

a. tài nguyên và môi trường sinh thái rừng tràm.
                   b.tài nguyên và môi trường biển.

c.tài nguyên và môi trường đất.



d.tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Câu 26.Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, và có tài năng về toán. Bạn B xin gia đình đi thi HSG quốc gia, nhưng cha mẹ không đồng ý vì nhà nghèo. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?


a. Đến nhà bạn B và nói cho cha mẹ bạn B biết về trình độ thật sự của bạn B.



b. Khuyên bạn B nên từ bỏ ý định đó vì gia đình không đủ khả năng tài chính.

c. Khuyên cha mẹ bạn B đi vay mượn tiền vàng của bà con để cho B đi thi.



d. Trình bày với GVCN và nhà trường để kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ.

Câu 27: Đảng và nhà nước có nhận thức như thế nào về chính sách dân số?

a. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước

b. Một bộ phận trong chiến lược phát triển đát nước

c. Một yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế cao

d. Một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế 
Câu 28: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để?

a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ

b. Vấn đề dân số trẻ

c. Chống ô nhiễm môi trường


d. Đô thị hóa và việc làm

Câu 29: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

a. Đốt và xả khí lên cao


b. Chôn sâu

c. Đổ tập trung vào bãi rác


d. Phân loại và tái chế

Câu 30: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý với nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

a. Phát triển đô thị




b. Phát triển chăn nuôi gia đình

c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ


d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ 

Câu 31: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

a. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân


b. Đảng và nhà nước

c. Các cơ quan chức năng



d. Thế hệ trẻ

Câu 32: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí tại các nước công nghiệp hiện nay?

a. Khí thải từ phương tiện giao thông


b. Từ việc xử lí rác thải

c. Khí thải công nghiệp



d. Khai thác rừng

Câu 33.Bạn A năm 19 tuổi, trong đợt bầu cử, bạn A nhận được một phiếu bầu, bạn A rất hãnh diện và trực tiếp đi bầu cử. Trong trường hợp này bạn A thể hiện 

a.dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
                        b.dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.

c.dân chủ trong lĩnh vực chính trị.                    
d. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.

Câu 34.Trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức

a.dân chủ trực tiếp.

b.dân chủ gián tiếp.
c. dân chủ đại diện.

d. dân chủ công khai.

Câu 35: Hậu quả của vấn đề tài nguyên và môi trường là do nguyên nhân chính nào sau đây?

a. Khách quan


b. Chủ quan

c. Tự nhiên



d. Thiên tai
Câu 36: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

a. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước

b. Bảo tồn đa dạng sinh học

c. Nâng cao chất lượng môi trường


d. Nâng cao chất lượng cuộc sống

Câu 37: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

a. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên, môi trường

b. Bảo tồn đa dạng sinh học

c. Nâng cao chất lượng môi trường




d. Nâng cao chất lượng cuộc sống

Câu 38: Vì sao sự nghiệp giáo dục – đào taọ nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

a. Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh

b. Là điều kiện để phát huy nguồn lực

c. Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy CNH – HĐH

d. Là điều kiện quan trong để phát triển đất nước

Câu 39: Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập có hiệu quả thì giáo dục đào tạo cần phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

a. Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực

b. Đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực giáo dục

c. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học

d. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Câu 40: Vì sao công bằng xã hội trong giáo dục là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

a. Đảm bảo quyền của công dân


b. Đảm bảo nghĩa vụ của công dân

c. Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng



d. Để công dân nâng cao nhận thức

Câu 41: Đảng và nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

a. Quốc sách hàng đầu



b. Quốc sách

c. Yếu tố then chốt để phát triển đất nước

d. Nhân tố quan trọng trong chính sách quốc gia 

Câu 42: Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học công nghệ là gì?

a. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

b. Điều kiện để phát triển đất nước
c. Tiền đề để xây dựng đất nước




d. Mục tiêu phát triển của đất nước 

Câu 43: Phương án nào sau đây  đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

a. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước

b. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỉ thuật phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH

c. Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

d. Tiền đề để phát triển đất nước

Câu 44: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

a. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

b. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng

c.Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

d. Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

Câu 45: Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

a. Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

b. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

c. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

d. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 46: Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

a. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

b. Đổi mới công nghệ

c. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

d. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 47: Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

a. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

b. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

c. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài

d. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 48: Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp như thế nào?

a. Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học

b. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

c. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

d. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến

Câu 49: Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa như thế nào?

a. Thể hiện tinh thần yêu nước

b. Tiến bộ

c. Thể hiện tinh thần đại đoàn kết 

d. Thể hiện tinh thần yêu nước và đại đoàn kết

Câu 50: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

a. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa

b. Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa

c. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
d. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Câu 51: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

a. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc

b. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc

c. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

d. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.

Câu 52: Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?

a. Bảo tồn các giá trị chungcuar tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

b. Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

c. Bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam

d. Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam

                                                          TỰ LUẬN: 
Câu 1: Văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Câu 2: Trình bày những nguyên tắc và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. Theo em tại sao chúng ta phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế? 
Câu 3: Trình bày vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh. Theo em tại sao trong tình hình hiện nay chúng ta phải tăng cường quốc phòng và an ninh? Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
Câu 4: Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là như thế nào?

Câu 5: Vẽ sơ đồ hệ thống hóa chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta?







PAGE  
1

